
Thông tin mă vạch 

Số định danh 
BẢNG KÊ NỘP THUÉ 

Tiền mặt ũ Chuyển khoản ũ 

Loại tiền: VNĐ • USD • 

Mâu SỐ : 01/BKNT 
(Theo Thông tư số 184/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính) 

Mã hiệu: 
Số: 

khác(4) 

Người nộp thuế: Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

Quặn/Huyện: Tình, TP 

Người nộp thay: 

Địa chỉ: 

Quận/Huyện: Tỉnh, TP: 

Đề nghị NH (KBNN): trích TK số: hoặc thu tiền mặt để 

nộp NSNN theo: TKthuNSNN • TK tạm thu 0 TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT • 

vào tài khoản của KBNN: Tình, TP: 
Mờ tại NH ủy nhiệm thu : 

Nộp theo két luận của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước n Thanh tra tài chính • 

Thanh tra Chính Phù o Cơ quan có thẩm quyền khác • 

Tên cơ quan quản lý thu: 

STT 
Số tờ khai / Số 

quyết định(3) / số 
thông báo,3) 

Kỳ thuế/Ngày tờ 
khai'* Nội dung khoản nộp NSNN Số tiền 

Tổng sổ tiền 

Tổng số tièn ghi bằng chữ: 

NGƯỜI NỘP TIÊN KBNN (NGÂN HÀNG) 
Ngày... tháng... năm... Ngày tháng năm... 

Người nộp tiền Kế toán trưởng'2' Thủ trường đơn vị'2' Người nhận tiền 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghl chú: 

1.Lưu ỷ 
* Chì tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp thuế cho cơ quan hài quan. 
* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tièn bằng chuyến khoản. 

* Chi tiêu (3): "Số quyết định", "số thõng báo" đối với trường hợp nộp theo két luận của cơ quan có thẩm quyền. 
* Chi tiêu (4): Loại tiền "khác": NNT tự đièn tên loại tièn ngoại tệ đối với trường họp Không phải là USD. 
2. "SỐ định danh", Thõng tin mã vạch" của Bảng kẽ nộp phí, lệ phí (trong trường hợp người nộp thuế lập trẽn cổng thông tin điện 
tử Hải quan). 



Thông tin mă vạch 

sồ đinh danh 
BẢNG KÊ NỘP PHÍ 

Tièn mặt im Chuyển khoản ũ 

Loại tiền: VNĐ • USD • 

Mấu số: 02/BKNP 
(Theo Thông tư số 184/2015/TT-BTC 

ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính 
Mã hiệu: 
Số: 

khác' .(3) 

Mã sổ thuể 

...Huyện Tỉnh, TP... 

Người nộp thuế : 

Địa chì: 

Người nộp thay: 

Địa chỉ: Huyện Tĩnh, TP 

Đề nghị KBNN /NH trích TK số hoặc thu tiền mặt để: 

tại NH : Nộp vào TK sồ cùa 

Hoặc tại KBNN: Tĩnh.Tp : • Mờ tại NH ủy nhiệm thu 

STT SỐ hồ sơ Ngày hồ sơ Tên phí, lệ phí(1) Số tiền 

Tòng cộng 

Tổng số tiền ghi bằng chữ.. 

NGƯỜI NỘP TIÊN 
Ngày... tháng... năm... 

Người nộp tiền Kế toán trường12' Thủ trưởng đom v|(2) 

KBNN (NGÂN HÀNG) 
Ngày tháng năm... 

Người nhận tiền 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
1.Lưu ý 

* Chỉ tiêu (1): Nội dung các khoản nộp phl, lệ phl của các Bộ, ngành 

* Chi tiêu (2): Dùng trong trường hợp các tổ chức nặp tiền bằng chuyển khoản. 

* Chỉ tiêu (3): Loại tiền "khác" NNT tự điền tên loại tiền ngoại tệ đối với trường hợp khỏng phải lá USD. 

2. Số định danh, Thông tin mã vạch cùa Bảng kê nộp phí, lệ phí (trong trường hợp người nộp 
thuế lập trên cổng thông tin điện tủ Hải quan) 



Không ghi vào 

khu vực này 
G1ÁY NỘP TIÈN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tiền mặt • Chuyền khoản • 

Loại tièn: VNĐ • USD • khốc(4): 

Mầu số : C1-02/NS 
Ợĩieo Thông tư số 184/2015TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chinh) 

Mã hiệu: 
Số: 

Số tham chiếu n 

Người nộp thuế: Măsốthuế: 

Địa chỉ: 

Quận/Huyện: Tình, TP: 

Người nộp thay: 

Địa chi: 

Quận/Huyện: Tỉịnh, TP: 

Đề nghị NH (KBNN): trích TK số: hoặc thu tiền mặt để 

nộp vào: TK thu NSNN • TK tạm thu • TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT • 
tại KBN Tình, tp: 

Mờ tại NH ủy nhiệm thu : 

Nộp theo kết luận của cơ quan có thảm quyền: Kiểm toán nhà nước n Thanh tra tài chinh • 

Thanh tra Chính Phù • Cơ quan có thẩm quyền khác • 

Tên cơ quan quản lý thu: 

Phàn dành cho NNT ghi 
Phân dành cho NH uỷ nhiệm 

thu/ NH phối hợp thu/ 
KBNN ghi 

STT 
Số tờ khai / Số 
quyết định(3) / 

Số thõng báo<3) 

Kỳ 
thué/Ngày tờ 

khai 

Nội dung các khoản 
nộp NSNN Số tiền Mã tiểu mục Mã chương 

Tổng cộng 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HACH TOÁN: 

Mã CQ thu: NợTK: 
MãĐBHC: CÓTK: 

Mã nguồn NSNN: 

NGƯỜI NỘP TIỀN KBNN (NGÂN HÀNG) 
Ngày... thảng... năm... Ngày thảng năm 

Người nộp tiền Ké toán tnFỏfig(i| Thủ trưởng đơn v||Z| Thủ quỹ Kế toán Kế toán triPỜng/Trưỡng phòng kế toán 

Ghi chú: 
- (1) Trường hợp NSÍT in GNT từ câng thông tin điện tử Hài quan (sử dụng để nộp tiền tại ngân hàng chưa phối họp thu), hệ thống tự 
động điền sả tham chiéu để phục vụ công tác quản ly. 
- (2) Dùng trong trường họrp các tỏ ctiirc nộp tièn bằng chuyển khoản. 
- (3) "SỐ quyết định", "sổ thông bảo" đối với trướng họp nộp theo kết luận cùa cơ quan có thẳm quyèn. 
- (4) Loại tiền "khác": NNT tự điền tẽn loại tièn ngoại tệ đổi vói trường hợp không phải là USD. 
- Trường hợp nộp thué aíện tử: Người nộp tièn, Tổ chúc T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngăn hàng (KBNN) thực hiện ký số; ghi 
tên; ngày, giờ. 



Không ghi vào 

khu vực này 

Người nộp thuế: 

Địa chi: 

GIẤY NỘP TIÈN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
Tiền mặt • Chuyển khoản • 

Loại tiền: VNĐ • USD • khác: 

Mã số thuế: 

Mâu số : C1-02/NS 
(Theo Thông tưsố 184/201S/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính) 

Mả hiệu: 
Số: 

.Quặn/Huyện: Tỉnh, TP: 

Người nộp thay: 

Địa chì: 

Quận/Huyện: Tĩnh, TP: 

Đề nghị NH (KBNN): trich TK số: hoặc thu tiền mặt để 

nộp NSNN theo: TKthuNSNN • TK tạm thu • TK thu hồi quỹ hoàn thué GTGT • 

vào tài khoản của KBNN: Tinh,: 

Mờ tại NH ùy nhiệm thu : 

Nộp theo kết luận của cơ quan có thảm quyền: Kiểm toán nhà nước 0 Thanh tra tài chtnh • 

Thanh tra Chính Phù n Cơ quan có thẳm quyền khác 0 

Tên cơ quan quản lỷ thu: 

STT 

Phần dành cho người nộp thuế ghi 
Phần dành cho NH uỳ nhiệm 

thu/ NH phối hợp thu/ 
KBNN ghi 

STT Số tờ khai / Số 
quyết định / sá 

thông báo 

Kỷ 
thuế/Ngày tờ 

khai 

Nội dung các khoản 
nộp NSNN Số tiền Mă tiểu mục Mã chương 

Tổng cộng 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: 

PHẢN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HACH TOÁN: 

Mã CQ thu: NợTK: 

MãĐBHC: Có TK: 

Mã nguồn NSNN: 

NGƯỜI NỘP TIÊN KBNN (NGÂN HÀNG) 
Ngày... tháng., năm... Ngày tiiấng năm 

Người nộp tiền Kê toán trưởng Thủ trường đơn vị Thủ quỹ Ké toán Ké toán trưởng/Trường phỏng kế toán 

Ngày tháng năm 
Cơ QUAN CÁP CHỨNG TỪ PHỤC HỒI 

Chức danh 
(ký, ghi họ tèn, đóng dáu) 



Không ghi vào 

khu vực này 

Mâu số: C1-11/PHI 
GIÂY NỘP TIÈN VÀO TÀI KHOẢN THU PHÍ (Theo Thông tư số 184/2015ÍTT-BTC 

r—1 , Ị—I ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính) 
Tìèn mặt I I chuyến khoản I I hjêu. 

Loại tièn: VNĐ • USD • khốc® số 

(Đành dấu X vào õ tương ứng) SỐ tham chiếu '"l. 

Người nộp thuế: Mã số thuế:. 

Địa chì: 

Huyện: Tĩnh, TP: 

Người nộp thay: 

Địa chỉ: 

Huyện : Tĩnh, TP: 

Đề nghị KBNN /NH trlch TK số..... hoặc thu ngoại tệ tiền mặt để: 

Nộp vào TK số của 

Tại NH : 

Hoặc tại KBNN Tinh, TP: Mờ tại NH ủy nhiệm thu : 

STT Số hồ sơ Ngáy hồ sơ Tên phí, lệ phí(1) Loại nguyên tệ Sổ tiền 

Tống cộng 

Tỗng sổ tiền ghi bằng chữ: 

PHẨN DÀNH CHO KBNN/NGẢN HÀNG GHI KHI HACH TOÁN; 

Mã CQ thu: Nợ TK: 

MãĐBHC: CÓTK: 

Mã nguòn Tỳ giá hạch toán: 

NGƯỜI NỘP TIÈN KBNN (NGÂN HÀNG) 
Ngày... tháng... năm... Ngày tháng năm 

Người nộp tiền Kế toán trưỏ-ng12' Thù trường'2' Thù quỹ Kê toán Ké toán trư-ờng/Trường phòng kế toán 

Lưu ýỆ-
Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu phi, lệ phí cùa các cơ quan quản lý giữ tài khoản tại ngân hàng 

hoặc nộp tiền tại KBNN 
* Chì tiêu (1): Nội dung nộp cảc khoản nộp phí, lệ phl của các Bộ, ngành; 
* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp các tô chức nộp tiền bằng chuyển khoản. 
* Chì tiêu (3): NNT tự đíen tèn loại tiền ngoại tệ đối vởi trường hợp không phải là USD. 
ễ Chi tiêu (4): Trường hợp NNT in GNT từ cổng thông tin điện tử Hải quan (sừ dụng đề nộp tiền tại ngân 

hàng chưa phối hợp thu), hệ thống tự động đièn số tham chiếu để phục vụ công tác quàn lý. 
* NHTM, KBNN in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấư đề cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu 

tiền thué. 
Lưu ý: NH phối hợp thu, KBNN căn cứ thông tin trên Bảng kê nộp phí do NNT lập để truy ván các thông tin 

lèn quan đến giấy nộp tièn trèn cổng thanh toán điện từ Hải quan. 



KHO BẠC NHÀ NƯỚC .. 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC . 

Mẩu số: 04/BK-CTNNS 
(Theo Thông tư số!84/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính) 

BẢNG KỂ CHỨNG TỪ Nộp NGÂN SÁCH 

Liên số: Lưu tại 
Từ ngày đến ngày 

STT 

Chứng ỉừ Tồ1 khai hái qutn ^ 

Mă lổ 
thuế 

Tên ngưủ-i 

nộp 
Kỳ thu#1' 

sấ Quyết 
định 

/nhông 
báo 

NgAy Quyéi 
định /thỗng 

bsb 

Mi thừa 
đẤ((2) 

MI địa 
bản 

Tải khoằn 

Nf 
TM LOỊÌ ngo»i tị 

Số tiền 
nguyin tị 

TỷgU SỂ tiẾnVNB STT Ký 
hlfu 

chửng 
lừ 

SỔ chửng 
Cừ 

Ngảy 

Hệch 
loAn 

Ngày 
nộp 
thuế 

SỔ tờ 
khui/số 
hầ sơ" 

Ngảy là 
khai/ngảy 

hả sơ 

Lo?i 
phí, lệ 

phỉ 

Mă lổ 
thuế 

Tên ngưủ-i 

nộp 
Kỳ thu#1' 

sấ Quyết 
định 

/nhông 
báo 

NgAy Quyéi 
định /thỗng 

bsb 

Mi thừa 
đẤ((2) 

MI địa 
bản 

Tải khoằn 

Nf 
TM LOỊÌ ngo»i tị 

Số tiền 
nguyin tị 

TỷgU SỂ tiẾnVNB 

A rảl kho in thu NSNN: ..ệ. 

Cộng tiều mục... 

CộngTK 

Cộng tiều mục... 

CộngTK 

B Tài khoãrt tệrn thu : w 

Cộng tiểu mục..ế 

CộngTK 

Cộng tiểu mục..ế 

CộngTK 

c TA( khoản tệm fiíh 

Cộng tiều muc: 

Cộng TK 

Cộng tiều muc: 

Cộng TK 
"" 



D Tải khoàn (hu phỉ, lị phỉ của cơ quan quàn lý A,ằ..u 

Cộng tiểu mục... 

Cộng TK 

Cộng tiểu mục... 

Cộng TK 

Tồng cộng 

1 r \ \ 

Tông sô tiên băng chữ: 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

KÉ TOÁN KÉ TOÁN TRƯỞNG 
(Kỷ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Chi tiêu (1) chi sử dụng đối vởi bảng kê gửi cơ quan Hài quan; 
- Chi tiêu (2) chỉ sử dụng đối với bảng kê gửi cơ quan Thuế. 



NGÂN HÀNG .. 
NGÂN HÀNG . 

Mẩu số: 02/BKĐCNS-NH 
(Theo Thông tư sổ 184/20Ì 5/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 cùa Bộ Tài chinh) 

BẢNG KÊ CHỨNG Tự Nộp NGÂN SÁCH 

Liên sổ: Lưu tại 
Từ ngàv đến ngày . 

STT 

ChúnR fừ Tờ khai 
Mã 
Số 

thuế 

Tên 
ngiròi 
nộp 

Mi 
KBNN 

Mô 
ngân 

hảng ùy 
nhiệm 

thu 

CH-
TM 

Loại 
ngoại 

tí 

Số liền 
nguyên 

tệ 

Tỷ 
giâ 

só tiên VNĐ STT 
Sẽrỉ 

sá 
chửng 

từ 

N*Ay 
Hạch 
toán 

Ngà, 
nộp 
rbuể 

Số tờ 
khai 

Ngày tờ 
kh u ỉ 

Mã 
Số 

thuế 

Tên 
ngiròi 
nộp 

Mi 
KBNN 

Mô 
ngân 

hảng ùy 
nhiệm 

thu 

CH-
TM 

Loại 
ngoại 

tí 

Số liền 
nguyên 

tệ 

Tỷ 
giâ 

só tiên VNĐ 

A Tảỉ khoản thu N5NN:..... 

Cộng tiểu mục.,. 

CỘIÌE TK 

Cộng tiểu mục.,. 

CỘIÌE TK 

B Tài khoản tạm thu ĩ... 

Cộng tiểu mục... 

Công TK 

Cộng tiểu mục... 

Công TK 

c Tải khoản tãm gĩin 

Cộng liểu mục--

Cône TK 

Cộng liểu mục--

Cône TK 

Tổng cộng 

Tổng số tiền bằng chữ: 

NGÂN HÀNG 
KÉ TOÁN KÉ TOÁN TRƯỞNG/TRƯỞNG PHÒNG KÉ TOÁN 

(Ký tên, đóng dấu) 



NGÂN HÀNG. 
NGÂN HÀNG 

Mẫu số: 03/BKĐCPHI 
(Theo Thõng lư só 184/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chinh) 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP PHÍ, LỆ PHÍ 

Liên số: Lưu tại 
Từ ngày đến ngày 

STT 

Chứn từ Hả IV pht, lệ phỉ 

Mỉ íố 
Ihuể 

Tên 
ngưừỉ 
nộp 
ch, SIÍ 

Mi 
KBNN 

MA ng,in 
hAng phổi 
hợp tỉiu 

Loạ ỉ phí, 
lị phỉ 

u»l 
n|0|í 
ti 

Si tứn 
nguyền 

tí 

Tý 
fU 

si ttỉa VNĐ STT Ký 
hiệu 

chửng 
tử 

SỐ 
chửng 

từ I
I
I
 

=
 3

"-
e N8ÍJ 

nộp 
phí 

Sổ hầ sơ Ngày hồ 
lơ 

Mỉ íố 
Ihuể 

Tên 
ngưừỉ 
nộp 
ch, SIÍ 

Mi 
KBNN 

MA ng,in 
hAng phổi 
hợp tỉiu 

Loạ ỉ phí, 
lị phỉ 

u»l 
n|0|í 
ti 

Si tứn 
nguyền 

tí 

Tý 
fU 

si ttỉa VNĐ 

K Cơ qunrt quản tỷ tiền phl, IỆ phi; 

Cộnt bại phi, Hệ phL. 

CổncTK 

Cộnt bại phi, Hệ phL. 

CổncTK 

B Cer qumi ạuấn ìý f(ền phi, íậ phi: ... 

CẬnt loại phl, pbi— 

C«iTK 

CẬnt loại phl, pbi— 

C«iTK 

c Ccrquan quÃn lý tiền phí, íệ phỉ; 

Cộnf kệỉphUlệ 

Cộc 

Cộnf kệỉphUlệ 

Cộc *t TK 

Tổng cộng 

Tổng Số tiền bằng chữ: 

NGÂN HÀNG 
KẾ TOÁN KÉ TOÁN TRƯỞNG/TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chủ: Thõng tin chi tiết theo thỏng điệp chuyển tiền sang công thanh toán điện lử hải quan 



Miu 01/CVDN-NHTM 
(Theo Thông tư số 184/20/5/TT-BTC 

ngày 17/1 ì/2015 cùa Bộ Tài chính 

NGẦN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: I.... , ngày tháng năm 

V/v đề nghị tham gia phối hợp 
thu NSNN, bảo lãnh thuế 
bằng phương thức điện tử 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan. 

- (Nêu nhu cầu và sự cần thiết tham gia phối họp thu ) 

- Trình bày các nội dung liên quan đến khoản 4 Điều 6 Thông tư số 
184/2015/TT-BTC. 

- Cam kết các nội dung đã trình bày là đúng. 

- Đính kèm các giấy tờ pháp lý nêu tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 
184/2015/TT-BTC. ' 

LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG.... 
(Ký, đỏng dấu, ghi rõ họ tên) 

Nơi nhận: 
-Như trên, 
- Lưu: VT,, 



Mâu số : C1-10/NS/TS 
(Theo Thông tư số 184/2015SĨT-BTC 

ngày 184/2015TT-BTC cùa Bộ Tài chinh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THƯ TRA SOÁT 

Kính gửi: 

Tên cá nhân/ đơn vị: Mã số thuế: 

Địa chi: Quận/Huyện: Tỉnh,TP: 

Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức: Tiền mặt Q Chuyển khoản n Nộp 

thuế điện tử Q 

Đã được NH(KBNN): ừích TK số (nếu có): 

để nộp vào NSNN theo : TK thu NSNN Q TK tạm thu O TK thu 

hồi quỹ hoàn thuế GTGT Q 

Số tiền : (Bằng chữ : 

vào tài khoản của KBNN : Tinh, TP : 
mờ tại ngân hàng ủy nhiệm thu :• 

Ngày phát sinh giao dịch cần điều chỉnh: / / 

Nội dung sai sót (Tên người nộp thuế, mã số thuế, tài khoản, số tiền, cơ quan quản lý thu, nội 

dung các khoản nộp NSNN,...): 

Nội dung đề nghị tra soát (Tên người nộp thuế, mã số thuế, tài khoản, số tiền, cơ quan quản lý 

thu, nội dung Các khoản nộp NSNN,...): 

Kính đề nghị: xem xét, giải quyết./. 

ngày ... tháng... năm 

CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ ĐỂ NGHỊ 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) 

hoặc (ký so, ghi họ tên) 




